CHUYÊN ĐỀ 1
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY TIẾNG VIỆT PHẦN ÂM- VẦN
I. LÝ DO TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ 

1. Vai trò của môn Tiếng Việt lớp 1:

Tiếng Việt là môn học có tầm quan trọng bậc nhất trong các môn học. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Việt chiếm 31% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc. Mục tiêu của môn Tiếng Việt lớp 1 hình thành, phát triển cho học sinh các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói với mức độ căn bản để làm công cụ học các môn học khác và tự học.

 Qua học tập môn tiếng Việt lớp 1 góp phần phát triển các năng lực chung và hình thành phát triển cho các em những phẩm chất chủ yếu đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng, các kĩ năng “nghe, nói, đọc, viết” là những kĩ năng quan trọng hàng đầu. Chúng ta biết: Đọc, viết là một dạng ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó. Đọc, viết trở thành một yêu cầu cơ bản đầu tiên đối với những người đi học. Trước tiên, trẻ phải học đọc, sau đó trẻ phải đọc để học. Đọc, viết là công cụ để học các môn học khác. Nó tạo ra hứng thú và động cơ học tập, tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học, nó là kĩ năng không thể thiếu được của con người thời đại văn minh. Nếu đọc yếu (đọc sai chữ, tốc độ chậm) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của học sinh.

2. Thực trạng của dạy học Tiếng Việt- phần Âm- Vần lớp 1

Năm học 2021-2022 là năm học thứ hai ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện giải pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học đối với lớp 1, 2. Qua 5 tuần thực học 1 buổi/ngày, GV giảng dạy và HS lớp 1 gặp không ít những khó khăn.

2.1. Thuận lợi:

* Với giáo viên:

- Nghiên cứu kĩ chương trình, nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên. 

- Đội ngũ giáo viên lớp 1 là những hạt nhân trong đội ngũ giáo viên của nhà trường  trẻ về độ tuổi, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc.

- Nhà trường rất quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học: đủ SGK, đồ dùng dạy học, thiết bị hiện đại (ti vi, máy chiếu…)

- Thay sách lần này các tác giả đầu tư về nguồn tài liệu như: sách bản mềm, tranh ảnh sinh động, giáo án điện tử, đường linh tra cứu, kho tài liệu rất phong phú…

* Với học sinh:

- Tranh ảnh trong sách rất phong phú và sinh động, phù hợp tâm lí lứa tuổi lớp 1, các em rất hứng thú học tập.
 - Chương trình đã phát huy được khả năng tư duy của học sinh dựa trên nhiều kênh hình, kí hiệu, mô hình giúp các em tự tìm ra các âm, vần tiếng mới, ghi nhớ nội dung câu chuyện.., giúp các em nắm chắc được cấu tạo ngữ âm của tiếng nên học sinh nắm được cách phân tích cấu trúc ngữ âm, đánh vần, đọc trơn các tiếng, từ, …

- Học sinh phát huy được các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói. Học sinh tự làm ra sản phẩm giáo dục cho chính mình. Học sinh được luyện tập, củng cố những kiến thức, kĩ năng đã học.

2.2. Khó khăn:

a) Đối với giáo viên:

- Trước bất kỳ những đổi mới bao giờ chúng ta cũng gặp phải khó khăn.Trong thời gian tập huấn thay sách lớp 1, mỗi cán bộ, giáo viên đã được bồi dưỡng  trực tuyến, được nghe các tác giả của bộ sách tập huấn. Do thời gian tập huấn ngắn, tính bổ sẻ, phân tích kiến thức chưa nhiều nên việc giảng dạy của giáo viên chủ yếu vẫn là tự  mày mò trên cơ sở sách giáo khoa, sách giáo viên. 

- Có một vài giáo viên ngại thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới giáo viên cần thời gian khá lớn để soạn bài nên thời gian dành cho nghiên cứu bài, tài nhiều còn hạn chế. Đặc biệt là giáo viên còn phụ thuộc nhiều vào gợi ý trong sách thiết kế nên chưa mạnh dạn thiết kế các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp giảng dạy.

b) Đối với học sinh:

- Trước diễn biến của dịch Covid- 19 trẻ mẫu giáo 5 tuổi không đến lớp, không nhận diện chữ cái đã ảnh hưởng tới sự tiếp cận kiến thức, vốn từ của các em. Nhiều em khi vào lớp Một chưa thuộc và nhận diện hết chữ cái, chữ số. Đặc biệt, năm học 2021 không có tuần 0 cho HS lớp 1 nên việc làm quen, tạo nề nếp để bắt tay vào học tập chính thức rất bỡ ngỡ với học sinh, khó khăn cho thầy cô. 

- Trong một bài học các em phải làm quen, đọc với lượng âm, vần, tiếng, từ, bài tập đọc dài nên rất khó khăn đối với một số em đặc biệt HS tiếp thu chậm.

- Nhiều học sinh còn nói ngọng,  phát âm sai các âm, vần, tiếng, dấu thanh.

c) Sách giáo khoa:

- Chương trình lớp 1 kênh hình là một kiến thức cần học, vậy tranh ảnh không chỉ đơn thuần dùng để minh họa cho kênh chữ mà là một nội dung giáo dục có mục tiêu; một giờ học có khá nhiều tranh 6-12 tranh. Tiểu tiết ở từng hoạt động  nhiều nên GV dạy trên lớp rất vất vả, tốn nhiều thời gian.

Ví dụ: Bài 2 “cà, cá” - Trang 8;9
Quan sát 12 bức tranh tìm tiếng ứng với từng con vật, đồ vật rồi nhận ra tiếng nào có thanh huyền, thanh sắc. GV gặp rất nhiều khó khăn.

- Bài đọc ứng dụng dài gây khó khăn cho những học sinh tiếp thu chậm chưa kịp nhớ âm, đọc tiếng, từ ngữ đơn giản đã phải đọc một văn bản dài.
- Cách thiết kế của sách đôi chỗ cũng có những bất cập.

Ví dụ: Bài u dạy sau bài qu. 

d) Về phía phụ huynh:

- Có phụ huynh không nắm được cách học nên hướng dẫn HS cách đánh vần, quy tắc chính tả sai.

- Sự phối hợp giữa GV với PH dạy con ở nhà cũng rất khó khăn. Mặc dù trong các cuộc trao đổi với phụ huynh GV đã triển khai hướng dẫn PH cách dạy con, tuy nhiên không thể hướng dẫn hết được nên ảnh hưởng phần nào đến phương pháp mới của giáo viên.

Trong quá trình thực hiện giảng dạy Tiếng Việt theo chương trình mới, GV và HS gặp không ít khó khăn vướng mắc về về phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học vì một số nội dung bài học quá dài, một số âm ia, ua, ưa được coi như các âm ng, ch, ng,... Khi đưa ra học sinh cũng lạ vì các em học chữ cái chỉ biết đến các ngữ ghép: th, nh, ng, ph, ngh, gh, kh, ch, qu, mà ngay cả phụ huynh cũng thấy khó.
Xuất phát từ thực trạng dạy học dạy Tiếng Việt lớp 1, Tổ 1 đã thảo luận và thống nhất tổ chức chuyên đề "Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy Tiếng Việt phần Âm- Vần".  
II. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ:

1. Giáo viên cần nắm rõ nội dung chương trình, yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt lớp Một và của từng bài dạy cụ thể:
1. 1. Nội dung:

Nội dung phần Âm- Vần gồm hai phần:

- Phần Học chữ: dạy cách ghép âm và chữ cái, cách ghép âm (chữ cái) thành những tiếng có mô hình “âm đầu+âm chính”.
- Phần Học vần: dạy cách ghép âm (chữ cái) thành các vần có mô hình “âm chính+âm cuối”, “âm đệm+âm chính”, “âm đệm+âm chính+âm cuối”, từ đó tạo thành những tiếng có mô hình khác nhau.

1.2. Yêu cầu cần đạt của môn TV lớp 1
Tiếng Việt là môn học bắt buộc trong chương trình tiểu học. Mục tiêu giáo dục của môn học này ở lớp 1 là: 

a) Góp phần thực hiện mục tiêu chung của môn học là hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học cho học sinh (HS), cụ thể là hình thành, phát triển cho HS các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói với mức độ căn bản để làm công cụ học các môn học khác và tự học. Mức độ cần đạt đối với mỗi kĩ năng ở lớp 1 như sau: 

- Đọc: Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu; Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn; Tốc độ đọc đạt khoảng 40 – 60 tiếng trong 1 phút; Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ; Bước đầu biết đọc thầm; 

Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản liên quan đến các chi tiết được thể hiện tường minh; Trả lời được các câu hỏi đơn giản về nội dung cơ bản của văn bản dựa vào gợi ý; Nhận biết được hình dáng, hành động của nhân vật thể hiện qua một số từ ngữ trong câu chuyện dựa vào gợi ý của giáo viên (GV); Nhận biết được lời nhân vật trong truyện; Liên hệ được tranh minh hoạ với các chi tiết trong văn bản; Nêu được nhân vật yêu thích nhất và bước đầu biết giải thích vì sao; Nhận biết được trình tự của các sự việc trong văn bản và hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi. 

- Viết: Biết ngồi viết đúng tư thế; Viết đúng chữ viết thường, chữ số (từ 0 đến 9) biết viết chữ hoa; Đặt dấu thanh đúng vị trí; Viết đúng quy tắc các tiếng mở đầu bằng các chữ c, k, g, gh, ng, ngh; Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 – 35 chữ theo các hình thức nhìn viết (tập chép), nghe viết; Tốc độ viết khoảng 30 – 35 chữ trong 15 phút; Bước đầu trả lời được những câu hỏi như: Viết về ai?; Viết về cái gì, việc gì?; Điền được phần thông tin còn trống, viết được câu trả lời, câu dưới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe; Điền được vào phần thông tin còn trống, viết câu nói về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dưới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý; Điền được phần thông tin còn trống, viết câu trả lời hoặc viết lại câu đã nói để giới thiệu bản thân dựa trên gợi ý. 

- Nghe: Có thói quen và thái độ chú ý nghe người khác nói (nhìn vào người nói, có tư thế nghe phù hợp); Đặt một vài câu hỏi để hỏi lại những điều chưa rõ; Nghe hiểu các thông báo, hướng dẫn, yêu cầu, nội quy trong lớp học; Nghe một câu chuyện và trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu?. 
- Nói: Nói rõ ràng, thành câu; Biết nhìn vào người nghe khi nói; Đặt được câu hỏi đơn giản và trả lời đúng vào nội dung câu hỏi; Nói và đáp lại được lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, phù hợp với đối tượng người nghe; Biết giới thiệu ngắn về bản thân, gia đình, đồ vật yêu thích dựa trên gợi ý; Kể lại được một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý dưới tranh); Biết đưa tay xin phát biểu, chờ đến lượt được phát biểu; Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản. 

Thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn Tiếng Việt 1 bước đầu hình thành cho HS năng lực văn học, giúp HS cảm nhận được cái hay cái đẹp của tác phẩm, nhân vật, hình ảnh, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho các em. 

b) Môn Tiếng Việt ở lớp 1 góp phần phát triển các năng lực chung theo quy định của chương trình, đó là: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Bước đầu biết cách đọc, cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp; Tự chuẩn bị đồ dùng học tập, sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập; Tự thực hiện nhiệm vụ học tập; Tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Bước đầu biết làm việc nhóm; Giao tiếp thân thiện, hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp, cùng lứa tuổi trong học tập, lao động, vui chơi; Biết chia sẻ những điều đã học với người thân. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Bước đầu biết vận dụng những điều đã học để giao tiếp hằng ngày ở trường học, gia đình và cộng đồng. 

c) Môn Tiếng Việt ở lớp 1 góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, cụ thể là: 

- Yêu nước: Yêu gia đình, quê hương. 

- Nhân ái: Yêu thích cái đẹp, cái thiện; Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ và người trên; Yêu quý bạn bè; Yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích. 

- Chăm chỉ: Có hứng thú học tập, yêu thích lao động. 

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống. 

- Trách nhiệm: Có ý thức thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường xung quanh; Biết giữ vệ sinh thân thể; Giữ vệ sinh nơi học tập và sinh hoạt; Bảo vệ môi trường xung quanh; Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt. 

1.3. Yêu cầu cần đạt của từng bài dạy

- Yêu cầu cần đạt của từng bài dạy rất cụ thể rõ ràng trong SGV Tiếng Việt 1. Trong quá trình giảng dạy, GV nghiên cứu kĩ yêu cầu cần đạt của từng bài âm vần để lập kế hoạch bài dạy theo định hướng của công văn 2345/BGDDT-GDTH.
2. Giáo viên cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành và phát triển năng lực cho HS trong các hoạt động của bài học:
Trong quá trình tổ chức giờ học, các phương pháp dạy học được giáo viên sử dụng một cách linh hoạt và cụ thể hoá thành những biện pháp dạy học phù hợp thông qua các bước lên lớp của từng bài cụ thể. Các bài Học vần được triển khai theo một quy trình chung. Tuy nhiên, do chương trình quy định mỗi nhóm bài có mục đích riêng, và từ đó có nội dung và cấu trúc bài học khác nhau, quy trình chung sẽ được cụ thể hoá cho phù hợp với mỗi nhóm bài.

Để dạy tiếng Việt một cách hiệu quả, cần sử dụng nhiều phương pháp dạy học, trong đó có các phương pháp đặc thù của việc dạy tiếng: phương pháp tổ chức hoạt động, phương pháp phân tích ngôn ngữ, phương pháp giao tiếp, phương pháp luyện tập theo mẫu.

2.1.  Phương pháp Tổ chức hoạt động

Bản chất của phương pháp (PP) Tổ chức hoạt động là tích cực hóa hoạt động của người học, trong đó GV đóng vai trò người tổ chức hoạt động cho HS, mỗi HS đều được hoạt động, mỗi HS đều được bộc lộ mình và được phát triển. Phương pháp Tổ chức hoạt động được sử dụng ở tất cả các hoạt động trong tiết học dạy Âm vần.
Những dấu hiệu đặc trưng của PP Tổ chức hoạt động là:

- GV là người tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho HS, tạo môi trường học tập thân thiện để khuyến khích HS tích cực tham gia vào các hoạt động, không làm thay hoặc áp đặt quan điểm của mình cho HS.

- HS được đặt vào các tình huống có vấn đề, trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm và được khuyến khích đưa ra cách giải quyết vấn đề theo quan điểm riêng của mình.

- Giữa GV với HS và giữa các HS với nhau thiết lập được quan hệ hợp tác nhiều chiều; khi làm việc, không chỉ có câu hỏi GV đặt ra cho HS mà có cả câu hỏi HS đặt ra cho GV hoặc đặt ra cho HS khác.

- HS có hứng thú học tập, có khả năng chủ động đề xuất nội dung học tập và khả năng tự đánh giá.

- Qua hoạt động học tập tích cực, HS được hình thành kiến thức, kĩ năng một cách vững chắc và học được PP tiếp cận vấn đề, PP tự học; ngày càng có nhiều HS thể hiện được bản sắc riêng trong nhận thức, kĩ năng và nhân cách.

Sự ra đời của PP Tổ chức hoạt động chỉ được hình thành, phát triển thông qua hoạt động có ý thức của con người; những tư tưởng, tình cảm và nhân cách tốt đẹp (phẩm chất) cũng chỉ có thể được hình thành qua rèn luyện trong thực tế.

PP Tổ chức hoạt động còn tạo ra năng lực tự học và hợp tác ở HS, phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin và những yêu cầu đối với người lao động trong xã hội hiện đại.

2.2.  Phương pháp Phân tích ngôn ngữ

Trong quá trình dạy Học vần, cần phải phối hợp một cách hợp lí các thao tác phân tích và tổng hợp. Phân tích trong dạy vần thực chất là tách các hiện tượng ngôn ngữ theo cấp độ: từ - tiếng - vần / âm. Tổng hợp là ghép các yếu tố ngôn ngữ đã được phân tích trở lại dạng ban đầu. Các thao tác tách và ghép này phải được phối hợp nhuần nhuyễn, kết hợp đánh vần vần, đánh vần tiếng với đọc trơn.
Phương pháp phân tích ngôn ngữ được sử dụng khi giảng bài mới (tiết 1). Giáo viên cho học sinh phân tích từ - tiếng khi các em đã nắm được âm mới thì tổng hợp trở lại và đọc trơn (có thể làm theo quy trình ngược lại: tổng hợp các âm thành vần, vần với âm đầu và thanh thành tiếng, tiếng với tiếng thành từ). Cũng có thể sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ trong các bài tập ứng dụng, trong đó học sinh tìm tiếng chứa âm mới học hoặc âm đang được ôn tập. Phương pháp này giúp học sinh nắm chắc bài học, tiếp thu kiến thức có hệ thống một cách chủ động, đặc biệt là phát triển ở các em các kĩ năng tư duy như phân tích, tổng hợp, thay thế, so sánh…
2.3. Phương pháp Giao tiếp (phương pháp thực hành)

Giờ Học âm vần không có tiết lí thuyết vì vậy phương pháp giao tiếp cần được sử dụng thường xuyên. Điều này cũng phù hợp với định hướng giao tiếp của chương trình môn Tiếng Việt. Dưới sự chỉ đạo của giáo viên, học sinh tập vận dụng tri thức đã học để rèn luyện kĩ năng và củng cố kiến thức. Thực hiện phương pháp giao tiếp, giáo viên cần chuẩn bị trước một hệ thống câu hỏi, bài tập ngay từ khi soạn bài. Ví dụ:

· Hỏi để tìm từ mới, tiếng mới trong bài.

· Hỏi để phân tích và tổng hợp từ, tiếng.

· Hỏi để tìm điểm tương đồng, khác biệt giữa tiếng hoặc chữ đang  học với  tiếng, chữ đã biết.

Bên cạnh đó, giáo viên cần tổ chức cho học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, trong đó có hình thức trò chơi học tập. Đây là một dạng hoạt động học tập được tiến hành thông qua các trò chơi có mục đích học tập. Có thể tiến hành trò chơi sau khi học sinh học bài mới (kết hợp luyện tập) hoặc sau phần luyện tập. Tùy theo bài dạy và mục đích “chơi” giáo viên sử dụng linh hoạt các trò chơi. Trong quá trình chơi, học sinh có thể sử dụng đồ dùng dạy học, lời nói hay thao tác của tay,... Chẳng hạn, có thể cho học sinh chơi đố chữ, thi tìm đúng, nhanh âm  vừa học, thi ghép âm, hái hoa dân chủ, bốc thăm …Việc sử dụng trò chơi học tập góp phần làm cho giờ học sinh động, duy trì được hứng thú của học sinh, các em được học tập một cách chủ động, tích cực. Để hoạt động giao tiếp diễn ra thuận lợi và có hiệu quả, học sinh phải được quan sát vật thật, tranh ảnh tự nhiên hay việc làm mẫu của giáo viên. Điều này giúp các em tiếp thu kiến thức mới nhanh hơn, củng cố âm, vần mới sâu sắc hơn; giáo viên tiết kiệm được lời giảng mà giờ dạy vẫn sinh động.

Thực hiện phương pháp giao tiếp, trong quá trình giảng dạy, giáo viên còn cần chú ý cho học sinh vận dụng tổng hợp các giác quan khi học đọc, viết: mắt nhìn, miệng đọc, tai nghe, tay viết; cho các em tập đọc, tập phân tích từ, tiếng, tập viết ngay sau khi học bài mới.

Phương pháp giao tiếp có tác dụng giúp học sinh tham gia vào việc tìm hiểu bài mới một cách tự giác, tích cực, chủ động. Nhờ đó, các em chóng thuộc bài, hào hứng học tập, lớp học sinh động. Cũng nhờ phương pháp này, giáo viên nắm được trình độ học tập của học sinh, từ đó phân loại học sinh và có phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng.

2.4. Phương pháp Luyện tập theo mẫu
Vì học sinh tiểu học chưa có đủ khả năng khái quát các hiện tượng lời nói cụ thể thành quy luật nên việc thực hành theo mẫu cho trước rất có lợi trong việc hình thành kĩ năng sử dụng lời nói.

Phương pháp luyện tập theo mẫu gắn bó chặt chẽ với phương pháp giao tiếp. Trong quá trình thực hành, học sinh phân tích, tổng hợp, luyện đọc theo giáo viên, nói theo mẫu câu trong sách giáo khoa hay theo mẫu câu trong lời nói của giáo viên. Ngoài ra, các em cũng thực hành viết theo chữ mẫu trong vở Bài tập, vở Tập viết và theo quy trình viết mẫu của giáo viên… Chính hoạt động rèn luyện theo mẫu đã giúp học sinh dần hình thành một cách chắc chắn các kĩ năng sử dụng lời nói.

Các phương pháp dạy học Tiếng Việt kể trên không tồn tại riêng lẻ mà có sự đan xen, giao thoa với nhau. Ví dụ, khi thực hiện phương pháp phân tích ngôn ngữ, thầy và trò đã sử dụng phương pháp giao tiếp, và chắc chắn là ở đó không thể thiếu được sự thực hành theo mẫu… Cũng cần phải nói thêm rằng, không có phương pháp dạy học nào là vạn năng, việc tách riêng các phương pháp như trên chỉ để cho tiện trong việc trình bày; trong thực tế, khi dạy Học âm cũng như dạy các phân môn khác của môn Tiếng Việt, giáo viên phải chủ động phối hợp linh hoạt các phương pháp dạy học. Có như vậy, bài dạy mới đạt kết quả một cách chắc chắn.

3. Thực hiện nhuần nhuyễn các hoạt động trong một tiết dạy:
Tiết 1

3.1. Hoạt động Mở đầu
     Ở hoạt động này, tùy vào điều kiện GV có thể tổ chức cho các em theo hình thức trò chơi nhằm ôn lại kiến thức cũ như tìm tiếng chứa âm vần đã học; đọc tiếng, từ ngữ của bài học hôm trước; thi đọc bài Tập đọc; thi viết các tiếng, từ ngữ chứa âm vần đã học; bài tập điền âm, vần.
3.2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: (Dạy âm vần mới )
Nội dung của hoạt động này là GV giúp HS làm quen với từ khóa (từ có tiếng chứa âm, vần sẽ học) và âm, vần sẽ học trong bài. 

Để HS làm quen với từ khóa, GV hướng dẫn các em dựa vào tranh minh hoạ và kinh nghiệm của các em để nói tên sự vật, hiện tượng được thể hiện trong tranh. Từ khóa thường gồm 1 hoặc 2 tiếng, trong đó có tiếng chứa âm, vần mà HS sẽ học trong bài.  GV có thể khuyến khích HS đọc trơn từ khóa ngay khi GV giới thiệu tiếng, từ khóa khi GV chưa hướng dẫn HS cách đánh vần. Việc này được thực hiện với các bài có cùng kiểu vần, khi HS đã học được một số vần ở kiểu vần đó.

Ví dụ: HS đã được học các vần an, at, ăn, ăt thì khi dạy Bài 59: ân, ât GV cho HS quan sát nêu nội dung tranh, giới thiệu tiếng, từ khóa cho HS đọc ngay từ khóa có trong bài đó.


Ở các bài học chữ, trước khi học đánh vần, GV hướng dẫn HS phân tích tiếng chứa âm được học trong bài bằng cách tách, nhập các bộ phận tạo thành tiếng để HS hiểu tiếng đó gồm những âm nào, âm nào đứng trước, âm nào đứng sau. Ở các bài học vần, vì HS đã biết chữ và đã đọc được tên bài, GV chỉ cần mời một số HS phân tích cấu tạo của vần được học. 

Từ kết quả phân tích tiếng hoặc vần, GV hướng dẫn HS đánh vần. Trong những bài đầu, có thể hướng dẫn HS vừa làm động tác tay vừa đánh vần. 

Khi phần lớn HS đã có thể đọc trơn được thì GV không nhất thiết phải yêu cầu các em đánh vần, trừ trường hợp HS đọc sai hoặc không đọc được. 

*Củng cố:
    Khi HS đã nắm được âm vần mới trong bài học, ở những bài đầu GV cho HS ghép âm vần, tiếng từ khóa có trong bài. Ở những bài sau này, khi HS đã quen với việc ghép âm vần, tiếng, GV nên khuyến khích HS ghép các tiếng từ có chứa âm vần mới và chia sẻ với bạn, với cả lớp.
   Việc ghép âm vần, tiếng có thể tiến hành sau khi giới thiệu âm vần, tiếng từ khóa hoặc tổ chức sau khi HS đọc từ ngữ ứng dụng. GV nên linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động sao cho tiết học có hiệu quả, phát huy được tính tích cực, chủ động và tự giác của HS.
   Và một điều quan trọng trong dạy học tích cực là cần tạo điều kiện cho mọi HS đều được hoạt động. Chính vì vậy, với những HS chưa hoàn thiện được phần ghép từ cần tạo điều kiện cho các em được trao đổi, hợp tác với bạn bên cạnh để cùng nhau hoàn thiện và đọc từ của nhau, có như vậy mới tạo nên một môi trường học tập thân thiện.

3.3. Hoạt động Luyện tập:

3.3.1. Mở rộng vốn từ  

Trong SGK Tiếng Việt 1, các bài tập mở rộng vốn từ không chỉ có nhiều hình ảnh đẹp, sinh động, giúp HS hiểu nghĩa của từ mà còn được thể hiện thành những trò chơi rất thú vị như: hái táo, giúp thỏ đem cà rốt vào kho, xếp trứng, sút bóng vào khung thành, dỡ hàng hóa từ toa tàu xuống thùng, bốc hàng hóa từ thùng lên toa tàu, xếp hoa thành nhóm.  

Khi dạy các bài tập này, GV cần yêu cầu HS (cá nhân, cả lớp) đọc từng từ ngữ dưới mỗi hình, rồi tổ chức cho HS làm các bài tập dưới nhiều hình thức vui để các em vừa được luyện tập trên những ngữ liệu mới, vừa được củng cố kiến thức, mở rộng vốn từ liên quan đến âm, vần vừa học. Trong SGK điện tử, các bài tập này được thể hiện dưới hình thức có tính tương tác, sẽ giúp HS học một cách hào hứng hơn. 

3.3.2. Tập  viết 

Theo kế hoạch dạy học, cứ sau 2 bài học chữ hoặc học vần, SGK Tiếng Việt 1 bố trí 1 tiết viết vở để HS tập viết các chữ hoặc vần mới học. Như vậy, trong bài học chữ, học vần, HS chỉ tập viết vào bảng con. Đây là một điểm khác với kế hoạch dạy học của SGK Tiếng Việt 1 năm 2002. 
Hoạt động luyện viết bảng con được thực hiện trong thời gian 10 - 12 phút cuối tiết 1, trước khi chuyển sang tập đọc. Việc bố trí hoạt động viết bảng con vào cuối tiết 1 giúp GV và HS tổ chức các hoạt động dạy, học liền mạch, HS không mất thời gian chuyển đổi hình thức hoạt động nhiều lần, GV không mất thời gian ổn định trật tự lớp. Ở hoạt động này, khi dạy viết âm GV có thể nói về độ cao, các nét chữ, cách viết chữ ghi âm hoặc GV gọi HS nói về độ cao, các nét chữ và cách viết. GV không nên hạn chế HS chỉ viết 1 vần, 1 từ mà nên khuyến khích HS viết nhiều hơn, để những HS viết nhanh được luyện tập thêm và không có thời gian rỗi làm việc khác.  GV dành 2-3 phút khuyến khích HS nghĩ và viết tiếng, từ chứa âm vần mới.
Tiết 2

3.3.3. Tập đọc  
Trong SGK Tiếng Việt 1 năm 2002, phần Học vần không có văn bản nào dài đến 30 tiếng. Đối chiếu với yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình môn Ngữ văn 2018 thì độ dài văn bản đọc trong giai đoạn Học vần phải tăng thêm mới bảo đảm cuối năm đọc được những văn bản có độ dài từ 90 đến 130 chữ (tiếng). Trong SGK Tiếng Việt 1, độ dài của văn bản được được tăng dần, từ trên dưới 10 tiếng, trên dưới 20 tiếng, đến trên dưới 30 tiếng… để cuối giai đoạn Học vần (tuần 26), văn bản đạt độ dài khoảng 70-75 tiếng (cả tên bài).  

Để giờ học nhẹ nhàng, tập trung vào tập đọc, khác với SGK Tiếng Việt 1 năm 2002, SGK Tiếng Việt 1 không tổ chức quá nhiều hoạt động như luyện nói, viết bảng, viết vở trong bài học chữ, học vần mà dành nhiều thời gian ở tiết 2 cho luyện đọc. Câu hỏi đọc hiểu rất đơn giản, chủ yếu dưới dạng trắc nghiệm khách quan (đối chiếu, lựa chọn, đúng, sai, …), giúp HS hiểu bài tốt hơn. Dưới đây là quy trình dạy đọc: 
- Giới thiệu bài đọc bằng hình ảnh minh họa.
- GV đọc mẫu bài (để hướng dẫn cách đọc chuẩn và tạo hứng thú cho HS). 

- HS luyện đọc các từ ngữ chứa âm, vần mới học, từ ngữ khó. GV kết hợp giải nghĩa từ (nếu cần). GV có thể sử dụng các chuyện có thật, các hiện tượng, thực tế phổ biến để cung cấp nghĩa của từ cho HS. Việc giúp HS hiểu nghĩa của từ còn được tiến hành bằng cách khai thác tranh ảnh trên mạng, áp dụng khi thực hiện bài dạy bằng giáo án điện tử.

- HS luyện đọc vỡ từng câu với nhiều hình thức: đọc thầm, đọc thành tiếng; cá nhân đọc, tổ nhóm đọc đồng thanh. 
- HS luyện đọc trơn tiếp nối từng câu (cá nhân, bàn, tổ). 

- HS luyện đọc từng đoạn (cá nhân, bàn, tổ). 

- HS đọc cả bài (cá nhân, bàn, tổ). Cuối cùng, cả lớp đọc đồng thanh. 
- Tìm hiểu bài.
Sự ưu tiên cho luyện đọc giúp HS phát triển nhanh kĩ năng đọc. Có thể thấy điều đó ở khả năng đọc vững vàng, tự tin của HS vào cuối năm học. 
Ở phần Âm-Vần, HS được đọc ở 6 cấp độ: đọc âm, đọc vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu, đọc đoạn bài. Ở 4 cấp độ đầu, HS chủ yếu gặp khó khăn trong việc phát âm phụ âm đầu hoặc dễ lẫn như l/n; s/x; ưu/iu; ươu/iêu... Việc chỉnh sửa phát âm cho HS trong các cấp độ này không mấy khó khăn. Song khi dạy HS đọc câu, đọc đoạn, GV thường gặp tình trạng HS đọc làu làu câu hoặc đoạn văn song khi chỉ trực tiếp 1 chữ ghi tiếng, ghi từ bất kì thì lại không đọc được hoặc đọc rất chậm. Thực tế cho thấy, việc đọc thuộc lòng một câu, một đoạn đơn giản bên cạnh một bức tranh mang nội dung câu, đoạn đối với trẻ lớp 1 không khó. Để tránh tình trạng đọc vẹt này, GV có thể chỉ bất kì câu nào cho HS đọc mà không phải đọc theo thứ tự câu trong bài.


III. KẾ HOẠCH BÀI DẠY PHẦN ÂM VẦN MÔN TIẾNG VIỆT

(Theo hướng dẫn của Công văn số 2345 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành)
1. Yêu cầu cần đạt:

Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của mạch nội dung được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, giáo viên chủ động sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu để xác định yêu cầu cần đạt của bài học phù hợp với đối tượng học sinh, đặc điểm nhà trường, địa phương.

 Yêu cầu cần đạt của bài học cần xác định rõ: Học sinh thực hiện được việc gì; vận dụng được những gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống; có cơ hội hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực gì.

2. Đồ dùng dạy học:  Các đồ dùng cần chuẩn bị để tổ chức dạy học bài học.

3. Các hoạt động dạy học: Giáo viên chủ động tổ chức hoạt động dạy học linh hoạt, sáng tạo, đa dạng theo tính chất bài học (bài kiến thức mới; thực hành, ôn tập), đặc điểm môn học, hoạt động giáo dục và phù hợp đối tượng học sinh.
- Hoạt động học tập của học sinh: bao gồm hoạt động mở đầu (khởi động, kết nối); hình thành kiến thức mới (trải nghiệm, khám phá; phân tích, hình thành kiến thức mới); hoạt động luyện tập, thực hành và hoạt động vận dụng, ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề trong đời sống thực tế. 

- Hoạt động của giáo viên: tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự nhận xét hay nhận xét sản phẩm học tập của bạn hay nhóm bạn, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển; thực hiện nhận xét, đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, đảm bảo sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. 
3.1. Hoạt động Mở đầu:  khởi động, kết nối.

3.2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: trải nghiệm, khám phá, phân tích, hình thành kiến thức mới (đối với bài hình thành kiến thức mới).

3.3. Hoạt động Luyện tập, thực hành.

3.4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (nếu có).
4. Điều chỉnh sau bài dạy: Giáo viên ghi những điểm cần rút kinh nghiệm sau khi thực hiện kế hoạch bài dạy để hoàn thiện phương án dạy học cho các bài học sau: Nội dung còn bất cập, còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện tổ chức dạy học; nội dung tâm đắc tổ chức dạy học hiệu quả để trao đổi thảo luận khi tham gia sinh hoạt chuyên môn.
Tiến trình tổ chức dạy học (đa đạng, linh hoạt theo tính chất bài học, đặc điểm môn học: bài kiến thức mới, thực hành, ôn tập...; có thể trình bày theo cột hoặc theo lối viết hàng ngang...).
	Hoạt động học tập của HS


	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn

 của GV 

	Hoạt động khởi động

	……….
	

	……….
	

	Hoạt động hình thành kiến thức mới



	* Hoạt động 1:……
	

	* Hoạt động 2:……


	

	….
	

	Hoạt động luyện tập



	* Hoạt động 1:……
	

	* Hoạt động 2:……


	

	……….
	

	Hoạt động vận dụng



	* Hoạt động 1:……
	

	* Hoạt động 2:……


	


IV. GIÁO ÁN MINH HỌA
Bài 29: tr, ch
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết âm và chữ cái tr, ch; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu tr, ch + âm chính.

- Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có  tr, có ch.
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Đi nhà trẻ.
- Biết viết các chữ tr, ch và các tiếng tre, chó (trên bảng con).

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, ti vi, giáo án PP(nếu có).
- Bảng cài, bộ thẻ chữ ( bt1); Bảng con ( bt4); Vở Bài tập Tiếng Việt ( hđ 3)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

	1. Mở đâu:
	- Hát tập thể.

	- Kiểm tra bài cũ: Đọc bài Nhớ bố.
- GV cùng HS nhận xét.
	- HS đọc cá nhân.

	- GV giới thiệu bài: Bài 29: tr,  ch
	- HS nhận diện và phát âm:  tr, ch

	2. Hình thành kiến thức mới:
*HĐ1.  Âm tr và chữ tr
- GV đưa hình ảnh cây tre và hỏi: Đây là cây gì?

- GV ghi bảng tre


	- HS quan sát và trả lời

	
	Đây là cây tre.

	
	- HS đọc: tre



	- Phân tích: GV chỉ: tre, yêu cầu HS phân tích

- Phân tích thể hiện động tác tay.
- GV tổ chức cho HS đánh vần, đọc trơn.

	- HS phân tích tiếng tre
- HS thực hiện cùng GV.
- HS đánh vần và đọc trơn trờ-e- tre/ tre  (CN, tổ, cả lớp)

	*HĐ2. Âm ch và chữ ch
- GV đưa hình ảnh con chó và giới thiệu.
- GV ghi bảng: chó


	- HS quan sát tranh.

	
	- HS đọc: chó



	- Phân tích: GV chỉ: chó, yêu cầu HS phân tích

- GV hướng dẫn đánh vần, đọc trơn: chó
*Củng cố:
	- HS phân tích tiếng chó
- Đánh vần và đọc trơn chờ - o – cho – sắc- chó/ (CN, tổ, cả lớp)

	 - GV: Các em vừa học  chữ mới là chữ gì? Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV yêu cầu HS ghép âm, tiếng trên bảng cài, nhận xét.
 3. Luyện tập:
*HĐ1.  Mở rộng vốn từ 

- GV nêu yêu cầu của bài và cách thực hiện.

- GV chỉ từng chữ dưới hình.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- GV gọi HS báo cáo kết quả.
- GV chỉ từng chữ.

- GV cho HS tìm tiếng ngoài bài có tr, ch.
- GV cùng HS nhận xét.

*HĐ2. Tập viết 
- GV đưa các chữ vừa học cần luyện viết: tr, ch, tre, chó.

- GV vừa viết vừa hướng dẫn viết: tr, tr, ch, chó.
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS.
	- HS nêu.
- HS cài âm tr, ch, tiếng tre, chó.
- HS nghe và quan sát hình ở SGK, đọc từ.

- HS đọc: trà, chõ, chị,......

- HS trao đổi nhóm đôi: Tìm tiếng có tr, có ch.

- HS báo cáo.

- HS đọc từ.

- HS  tìm và báo cáo.

- HS đọc chữ, tiếng. (CN, ĐT)

- HS quan sát, sau đó luyện viết bảng con.

	Tiết 2

	*HĐ3. Tập đọc 
- GV đưa ảnh và giới thiệu: Đây là hình ảnh bé Chi ở nhà trẻ. Các em đọc bài xem bé Chi đi nhà trẻ thế nào?

- GV đọc mẫu.
- Luyện đọc từ: nhà trẻ, chị trà, bé chi, qua chợ, cá trê, nhớ mẹ, bé nhè

- Luyện đọc câu: 6 câu

+ Đọc vỡ từng câu

+ Đọc nối tiếp từng câu

- Tổ chức thi đọc đoạn, đọc bài

- Tìm hiểu bài: Ghép hình với chữ

+ GV yêu cầu HS quan sát bài trong SGK và ghép hình với chữ.
+ GV hỏi thêm: Chị Trà dỗ bé Chi thế nào?

- GV yêu cầu cả lớp đọc lại bài tập đọc.


	- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- HS nhẩm vần, đọc trơn
(CN, TT)
- HS đọc thầm từng tiếng trong từng câu, sau đó CN, TT đọc to.

- Cặp, tổ, cá nhân đọc nối tiếp

- Các cặp, tổ thi đọc nối tiếp đoạn và thi đọc cả bài.
- Cả lớp đọc đồng thanh.
+ HS nối ghép các từ ngữ trong VBT.
+ 1 vài HS nói kết quả.
+ Cả lớp đọc: Bé chi nhớ mẹ. Chị Trà dỗ bé Chi.

- HS trả lời (Chị Trà dỗ bé Chi “ Bé nhè thì cô chê đó”)
- HS đọc lại cả bài vừa học ở SGK.

	4. Củng cố, dặn dò: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại âm, tiếng vừa học.
- GV gọi HS đọc lại toàn bài trên bảng.
	- 1 vài em nêu.
- CN, TT đọc


- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS: Ôn lại bài đọc, xem tranh trang 56 đoán tiếng ứng với mỗi tranh để chuẩn bị bài 30: u,ư.


